
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Khu Cầu Tống, Xã Thái Thịnh, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

30/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KINH DOANH THAN MIỀN MẮC

0801298571

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than cứng
Chi tiết: Khai thác, tận thu, chế biến, kinh doanh than và 
khoáng sản các loại

0510(Chính)

2. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

3. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh bê tông và các sản phẩm khác từ 
xi măng, vữa.

2395

4. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
Chi tiết: Kinh doanh vận tải đường thuỷ, đường bộ, cầu cảng, 
bến bãi

5011

5. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

6. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

7. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
- Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 
trong kho ngoại quan: kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho 
đông lạnh; kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác; kinh 
doanh kho bãi sử dụng vào việc chữa container

5210

9. Bốc xếp hàng hóa
- Dịch vụ bốc xếp, san lấp, vận chuyển than và đất đá

5224

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp, xuất nhập khẩu 
uỷ thác các loại: vật tư, thiết bị, phương tiện, nguyên vật liệu, 
sắt thép, xăng dầu, hàng tiêu dùng.

5229

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than và các sản phẩm liên quan

4661

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KINH 
DOANH THAN MIỀN MẮC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn đồng chì, nhâm , kẽm và kim loại màu khác 
dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: Thỏi, thanh, tấm,lad,dải, 
dạng hình

4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Bán buôn xi măng; bán buôn 
gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, bán buôn vôi

4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Nitrat amôn hàm lượng cao, thiết bị về môi trường, 
phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại, hóa chất công nghiệp 
như anilin, sô đa, muối công nghiệp, axit, lưu huỳnh…( trừ các 
loại nhà nước cấm).

4669

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chỉ gồm có các ngành nghề sau:Bán lẻ xi măng, gạch xây, 
ngói lợp mái; Bán lẻ đá, cát, sỏi; Bán lẻ vật liệu xây dựng 
khác;

4752

16. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

19. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

20. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

21. Hoạt động bảo tồn, bảo tàng
Chi tiết: Hoạt động bảo tồn, nâng cấp, trùng tu các di tích lịch 
sử và công trình văn hóa

9102

22. Cho thuê xe có động cơ 7710

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN THANH

Đôi 2, Xóm 1 
Đông Phan, Xã 
Tân An, Huyện 
Thanh Hà, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

141974178

2 ĐÀO VĂN 
VINH

Khu II Hạ Chiểu, 
Thị Trấn Minh 
Tân, Huyện Kinh 
Môn, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

0300770012
64
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3 ĐỖ MẠNH 
HÙNG

Căn hộ 210, 
Tg02, Nhà B1 
KTTQĐ, Phường 
Nghĩa Tân, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 60,000

0250770002
99

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải Dương

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       141974178
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đôi 2, Xóm 1 Đông Phan, Xã Tân An, Huyện Thanh 
Hà, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đôi 2, Xóm 1 Đông Phan, Xã Tân An, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN THANH Nam

25/11/1979 Kinh Việt Nam

04/09/2009 Công an thành phố Hải Dương 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 30/09/2019 đến ngày 30/10/2019


